
STT HỌ TÊN HỌC SINH ĐỊA CHỈ Số điện thoại 

1 Trần phạm minh hà 506 chung cư TDH phước longB 0902668377

2 Phạm Đăng Khoa 71 đường 20, tổ 1, khu phố 6, phường phước long b, tp. Thủ đức. 0918774964

3 Võ Bảo Phúc Hẻm 111/12/16 Quang Trung, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 0901980832

4 Phạm Nùng Hà Linh Số nhà 75 đường 185 Phươc Long b 0979999685

5 Nguyễn Thanh Trì 393, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, Thủ Đức, TP.HCM 0909012269

6 Bùi Thiên Nhi 63/23/6 hẻm 63 đường số 10 phường Tăng Nhơn Phú B 0902393116

7 Trần Ngọc Phước Long 2A Phan Chu Trinh( chung cư Centum Wealth), phường Hiệp Phú , tp Thủ Đức 0939421379

8 Nguyễn Hữu Nguyên Khang Số 21, đường 58, phường phước long A, quận 9 0909209635

9 Trần Hoàng Hải 80C Go cát phu hữu q9 0931310612

10 Bùi Minh Nhật 23/3C , Đường 4 , Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 ,TP.HCM 0908298381

11 Lê Tấn Vương 261/12/1 đường Đình Phong Phú , phường Tăng Nhơn Phú B 0989760075

12 Trần thiên hậu 130 tây hoà phường phước long A quận 9 thành phố thủ đức 0989217112

13 Trần Phương Linh Số nhà 24 đường 6 tổ 9 khu phố 2 phường tăng nhơn phú b quận 9 TPHCM 0939475082

14 Phan Nguyễn Yến Nhi 20/21A,đường 160,hẻm 20,phường tăng nhơn phú A,quận 9,tp tđ 0798587975

15 Bùi Minh Bằng 23/7, đường 26, khu phố 4, phường Phước Long A, TP. Thủ Đức (quận 9) 0343988978

16 Nguyễn Lương Phương Nam 191/22A, đường Tây Hòa, phường Phước Long A, Thành Phố Thủ Đức 0522960868

17 Nguyễn Hùng 26D2 KDC Ruby Khang Điền,Đường Võ Chí Công,Phường Phú Hữu,tp.THủ Đức 0983748842

18 Nguyễn Thái Bảo 34/3 đường 16, khu phố 1, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức 0909075082 hoặc 0563522703

19 Đặng Hương Giang 96A đường 4 phường Trường Thạnh Tp Thủ Đức TPHCM 0906921665

20 Nguyễn trọng phúc 98 đường 79 phước long B Q9 0932617152

21 Lê Viết Minh Tuấn 25 đường 58 tổ 3 khu phố 5 phước long A tp Thủ Đức 0826161777

22 Nguyễn Ngọc Quế Anh 005 chung cư C1 Man Thiện, đ. Man Thiện, p. Hiệp Phú, q.9 0938608128

23 Nguyễn Trần Lâm Châu 44/24/6b, đường Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, tp Thủ Đức 0933639328

24 Nguyễn Phạm Hương Tiên 24B1, đường 359, phường Phước Long B, quận 9 0908102489

25 Phạm Duy Cường số nhà 202 đường số 11 phường Phước Bình, thành phố Thủ Đức, TP. HCM 0933284796

26 Trần Tấn Lộc 59/14A đường 5 khu phố 2 phường Tăng Nhơn Phú B Tp Thủ Đức 0904968132

27 Nguyễn Tuấn Vỹ 261/15/18/34 Đình Phong Phú phường Tăng Nhơn Phú B,Thủ Đức, TP.HCM 0907239495

28 Phạm Hồ Thiên Quốc 58, đường 5, P. Tăng nhơn Phú B 0908161322

29 Trần Minh Hiển 200/8D tổ 10 khu phố 4, phường Phước Long B, tp Thủ Đức, TP HCM 0908568376

30 Nguyễn Chí Quốc 261/15/18/5A Đình Phong Phú, Tổ 10,KP 3,Tăng Nhơn Phú B.Thủ Đức, TP.HCM 0972167869

31 Nguyễn Nhật Minh 47/5A Đường 22 Phước Long B 0918 373 468

32 Nguyễn Thành 130a đường 339 phường phước long b q9 0935620366



33 Le đăng khoa Khang điền mega ruby số nhà 68D2 phường Phú hữu Q9-tp Thủ Đức 0944113465

34 PHAN HỒ PHÁT MINH 44 đường D7, KDC Nam Long, PLB, Q9 0903069606

35 Trương Hoàng Minh Kiệt 1716/46/28 Huỳnh Tấn Phát, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Tp.HCM 0919975437 - 0909800267 

36 Trần Nguyễn Khôi Nguyên Căn hộ C3.05.02 CC The Art Gia Hòa, số 523A Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Q9 0902996908

37 Trần Cẩm Duyên Số nhà 10 đường số 1 Phường Tăng Nhơn Phú B 0908595452

38 Lăng Minh Đức 73/19A đường 475 phường Phước Long B, Tp Thủ Đức 0987149419

39 HOÀNG THỊ XUÂN HƯƠNG Khu dân cư Gia Hoà , b1, phước long B, quận 9, tp thủ đức 0932922004

40 Trương Quốc Huy 120/26A đường 339 phường phước long b quận 9 0908873526

41 Nguyễn Huy Hoàng 261/15/37/19, Tổ 5, Khu Phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thủ Đức, TP.HCM 0353721308

42 Võ Thị Kim Yến 47,đường 212, phường Phước Long A, Quận 9 0383959718

43 Trần Thanh Tín 622/46, tổ 1, khu phố 1, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức 0903508759

44 Phạm Thu Hà 14/7 đường 68 p Hiệp Phú Q9 0923956730

45 Trần Xuân Khôi 200/14/9B Dương Đình Hội, Tổ 10, KP04, P.Phước Long B, TP.Thử Đức, TP.HCM 0908475473

46 Phạm Khánh Nam Số 8, đường 20 - KDC Khang Điền, Phước Long B, Tp Thủ Đức, HCM 0364827995

47 Trần Hải Nhi 601 đường đỗ xuân hợp phường phước long b quận 9 0909389449

48 Nguyễn Phạm Phương Anh 288/2 Dương Đình Hội, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức 0978394099

49 Hoàng Thị Ngọc Hân 79/21 đường 475 phường Phước Long B TP.Thủ Đức 0777964923

50 Nguyễn Trần Thanh Vi 7 đường số 16 phước long a quận 9 0779449153

51 Lê Trần Quỳnh Hương 96/17 Tây Hòa, phường Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP. HCM 0908383191

52 Hồ thành khôi 254/15b tổ 7 kp3 tăng nhơn phú b tp thủ đức 0908399622

53 Trần Yến Nhi 76D Bưng Ông Thoàn, Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM 0916964062

54 Phan Trần Bảo Long B3.23 chung cư ehomes tổ 9 khu phố 2 ,Đỗ Xuân Hợp , P.Phú Hữu , TP. Thủ Đức 0906231124 / 0906231124

55 Châu Thị Mỹ Huyền 171/148 Tây Hòa , tổ 11 , khu phố 4 phước long a Tp.Thủ Đức 0986703694

56 Trần thiên Tân 576 Nguyễn duy trinh phường bình trưng đông q2 tp.hcm 0384706223

57 CAO HỒ THÙY DƯƠNG 43 ĐƯỜNG 10,KDC KHANG ĐIỀN ,KP6, PHƯỚC LONG B, TP THỦ ĐỨC, TP.HCM 0906631897

58 Trần Hoàng Phương Anh 463E Đỗ Xuân Hợp Phước Long A Thành phố Thủ Đức 0815247987

59 NGUYỄN HÀ TUẤN 231 Đình Phong Phú, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B,Thủ Đức, TP.HCM 0368415367

60 NGUYỄN MINH TIẾN SỐ 20 Đường 212, Phước Long A, TP Thủ Đức, TPHCM 0908144354

61 Bùi Thị Việt Hà Số 51, Đường 406, KP3, Phước Long A 0984503117

62 Trương Đại Phú 539/12 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 0961783172

63 Đoàn Võ Trung Kiên 200/36 Dương Đình Hội, Phước Long B,Quận 9 0368795202

64 Nguyễn Ngọc Phượng 99/2 đường Hàng Tre p.Long Thạnh Mỹ tp.Thủ Đức 0386581412

65 Đậu Nguyễn Vân Khánh 676 xa lộ hà nội hiệp phú tp thủ  đức 0934036582



66 Nguyễn Quang Nhật 51/9G, Đường 11, tổ 6, khu phố 2, Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, tp Hồ Chí Minh 0908399225

67 Lê Minh Ngọc Lô C2 Chung Cư Gia Hòa 523a Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, thành phố Thủ đức 0392854559

68 Nguyễn Đức Nhật Duy 175 Đường Dương Đình hội Phước Long B Q.9 Tp.hcm 0932150038

69 Nguyễn Lê Hiếu Nghi 88/4 đường số 2,  tổ 3, khu phố 1, Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0387339579

70 Nguyễn Minh Hùng 120 Đặng văn bi, phường bình thọ, quận thủ đức 0907183786

71 Nguyễn Hoàng Bảo 106/35B1, đường 109, tổ 25, khu phố 5, phường Phước Long B, tpTD, tphcm 0909071513

72 Huỳnh Nguyễn Cao Phương 620/12, đường Xa Lộ Hà Nội, phường phước long B ,quận 9 0772769945

73 Nguyễn Hoàng Phương Vy 929 Nguyễn duy trinh phường Phú hữu tp thủ Đức 0779561818

74 Hoàng Kim Anh 264/8A Bưng Ông Thoàn, tổ 6, khu phố 3, phường tăng nhơn phú B, quận 9 0988660173

75 Nguyễn Lư Hiểu Nghi 22 đường D4A, tổ 7, kp6, phước long b, tp. Thủ đức 0913776997

76 Lê gia huy 50/32/10 đường 79 tổ 8 kp3 Phước Long B tptd 0339890076

77 Đỗ viết kiên 231/40/7a dương đình hội phường tăng nhơn phú b thành phố thủ đức 0367352124

78 Phạm Phương Linh Lô CT1 - 1138 CC SKY9 , 61/63 đường 1,KDC khang an,P Phú Hữu,TP Thủ Đức , TPHCM 0374789375

79 Lê Ngọc Xuân Sơn 175/62/4 đường Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, TP. HCM 0978428070

80 Huỳnh Thị Tuyết Nhi 27, đường 588, khu phố 1, phước long A, quận 9 0916567572

81 LÊ NGUYỄN HẢI QUYÊN 12/6A Đường 9 khu phố 3 tổ 7 phường linh trung thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh 0938165135

82 Trương Thị Thảo Vy 189/12/6 đường Đình Phong Phú, phương Tăng Nhơn Phú B, quận 9 0902134893

83 Phạm Thuỳ Trang 57 đường số 6 phường phước bình quận 9 0919520858

84 Bạch Ngọc Phương Nhi số 15 đường 25 Phường Phước Bình, TP Thủ Đức 0918225500

85 Nguyễn Quang Huy 369/33 Đỗ Xuân Hợp . Phường Phước Long B . Q.9 0987036076

86 Nguyễn Ngọc Như Phúc 175/65 ,đường 2 , tổ 5 , khu phố 1 , phường Tăng Nhơn Phú B , thành phố Thủ   Đức 0906343039

87 nguyễn ngọc thùy 97/57/9a đường 8 tổ 5 kp 5 phường tăng nhơn phú b tp thủ đức tphcm 0976414505

88 Nguyễn ngọc thiên phú 41,duong22,to13.kp4.phường PhướclongB.q9.tphcm 0373170671

89 Lê Ngọc Xuân Sơn 175/62/4 ,đình phong phú , tổ 5b, khu phố 3, tăng nhơn phú B, tp Thủ đức 0978428070

90 Võ Minh Nhiên 427 đường Đỗ Xuân Hợp phường Phước Long B Quận 9 Tp.HCM 0767620108

91 Trương Đỗ Yến Thanh 63/2A đường 10 phường Tăng Nhơn Phú B thành phố Thủ Đức 0936220011

92 Nguyễn Lê Hiếu Nghi 88/4 đường số 2, tổ 3, khu phố 1, Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 0387339579

93 Trần Khả Tú 50/22a Trương Văn Thành, Hiệp Phú, q9 0903574451

94 Hồ Khánh Ngọc 11 đường D17, phường Phước Long B, TP Thủ Đức 0906939097

95 Cao Long Nhựt 189/6 tổ 7 khu phố 5 phường tăng nhơn phú B, đường tăng nhơn phú, thành phố thủ đức 0902418197

96 Phạm Đỗ Uyên Nhi 523A Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, tp Thủ Đức 0904562137

97 Vũ Nhật Thăng 79/4 hẻm 79 đường 109 phước long b tp thủ đức tphcm 0383989984

98 Vũ Tiến Công 126, Tây Hoà, phường Phước Long A, TP Thủ Đức 0918143035



99 Nguyễn Hữu Kiên 72A, đường 24, phường Phước Bình, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh 0785696967

100 Lê đông phương 26 đường số 3 phường Phước Bình quận 9 0797390661

101 Trần Đinh Anh Tuấn Số 98, Đường 5, Phường Phước Bình, Quận 9 0984935678

102 Nguyễn Trần Hoàng Nhân 263/6 đường Tăng Nhơn Phú phường Tăng Nhơn Phú B Quận 9 0971555440

103 Nguyễn Trần Nhật Vy 25/6 đường 475 phường phước long B thành phố Thủ Đức 0965591767

104 Lâm Công Nguyên 25/35- Đường 6 - tổ 1- KP3- TNPB - TP. Thủ Đức - TP.HCM 0772721804 - 0387840455

105 Nguyễn Tiến Hảo 39/23 đường 14 phường Phước Bình thành phố Thủ Đức 0782941346

106 Trần Hưng Bảo 126 Huy Cận- Khu Dân cư Gia Hoà, P. Phước Long B quận 9 0963414045

107 Võ Lê Vĩnh Tường 299 Liên Phường - Phường Phú Hữu - TP. Thủ Đức 0901342079

108 Thân Thiết Danh 63 đường 6, khu đô thị Lake view city, phường An phú, Tp Thủ Đức 0908537788

109 TRẦN QUỐC HUY Số 6 đường D69 Tổ 7 Khu phố 6 Phường Phước Long B TP Thủ Đức 0908235778

110 Phạm Lê An 76A Đường 109 Tổ 24 Khu phố 5 Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức 0909782908

111 Lê Hồng Phước 75/4 Dương Đình Hội Tổ 7, Khu Phố 5, Phường Phước Long B, Quận 9 0767164626

112 Lê Như Hoàng Khánh 52 khu phố 3 đường 79 phường phước long B khu vực 2 TP thủ đức 0398372123

113 Nguyễn Trịnh Hoài An 63/10, đường Tây Hoà, khu phố 2, tổ 7, phường Phước Long A, TP.HCM 0356536053

114 Bùi Phạm Quốc Thái 141/30/1b,Đường 339,Phường Phước Long B,Quận 9,TTP.HCM 0933148408

115 Nguyễn Chế Định 76A, đường số 6, phường tăng nhơn phú b, thành phố thủ đức 0769688084

116 Lại Phương Anh 261/15/19/12a đường Đình Phong Phú, P. Tăng Nhơn Phú B, Tp. Thủ Đức 0971109868

117 NGUYỄN NGỌC MINH TÂM 13 đường 339 - Phước Long B - Tp. Thủ Đức - HCM 0918734910

118 Hoàng Vũ Bá Thuần Căn hộ 537 Block 1, Chung cư SKY 9, Khu phố 2, P.Phú Hữu, TP Thủ Đức, 348014642

119 Mai Huỳnh Bảo Châu 136 Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, tp. Thủ Đức-khu vực 2 0969353811

120 Lê Quỳnh Như 200/7/3 đường Dương đình hội quận 9 phường phước long b tổ 10 khu phố 4 0918450066

121 Tạ Thị Thu Hà 579D, đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9 0398759949

122 Huỳnh Gia Huy 21 Dương Đình Hội Phường phước long B TP thủ đức 938482291

123 LƯƠNG KHÁNH NGUYÊN 76/7 Tây Hoà, Phước Long a, TP Thủ Đức 0905751919

124 Trương Quỳnh Như 261/15/18/38 đường Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9,tpHCM 0938338005

125 Bạch Đăng Khôi Safira Khang Điền 454 Võ Chí Công,p.Phú Hữu, q.9 0902305005

126 Hoàng Xuân An 44/1D đường 8, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức 0908058754

127 Tăng Hoàng Vân Anh 39/8B đường Hồ Bá Phấn, phường Phước Long A, TP Thủ Đức, TPHCM 0785416878

128 Vũ Gia Hân 24 đường 10 khu dân cư khang điền,phước long b,TP Thủ Đức(Q9 cũ) 0917774233

129 Bùi Nguyễn Thảo Ngọc 103:20A1 đường Dương Đình Hội-Phước Long B tp Thủ Đức -HCM 0967888071

130 Võ Thị Thu Hiền 261/15/44,Đình Phong Phú, tổ 10, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B,Thủ Đức. 0867875936

131 Phạm Hoàng Long 65/22 đường 339 Tổ 5 Khu phố 4 Phường Phước Long B Thành phố Thủ Đức 0903109468



132 Nguyễn Lê Bảo Hà 1/12 đường 26 phường phước Long A TP Thủ Đức 0936333338

133 Nguyễn Đoàn Thành Đạt 19/12 đường tăng nhơn phú,phường phước long B,Tp Thủ Đức, Tp HCM 0965911779

134 Võ Thanh Hoàng 467 đường đỗ xuân hợp phường phước long b quận 9 0704428369

135 Trần Diệu Linh 38 đường 12 khu phố5 Tăng Nhơn Phú B Thành Phố Thủ Đức 0338238695

136 Trần Mai Phương C804/ chung cư C4/ đường Man Thiện/ phường Hiệp Phú/ quận 9/ TPHCM 0911784886

137 Phạm Cao Vinh 22-D17 KDC An Thiên Lý Dương Đình Hội, Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.HCM 0934039901

138 Châu Minh Khang 8/4 đường 2_Tăng Nhơn Phú B_ Tp Thủ Đức 0907762462

139 Trần Vũ Việt Thái 148/9A, Tây Hòa, tổ 11, khu phố 4, phường Phước Long A,Thủ Đức, TP.HCM 0988364925

140 Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo 39/3/9, Khu phố Bến Cát, Phường Phước Bình, Thành phố Thủ Đức 0903199711

141 Nguyễn Thị Hồng Nhung 65b đường 185 Phước Long B thành phố Thủ Đức TP HCM 0343269579

142 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 21 đường Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú B, q9 0909490458

143 Đặng Như Ngọc 76/20A1, đường 109, P.Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP.HCM 0982901980

144 Nguyễn Bảo Ngọc Đối diện nhà 160/31, đường số 1, KP. Ông Nhiêu, P.Long Trường, TP. Thủ Đức, TP.HCM 0981490679

145 Đào Thị Hồng Oanh nhà B9 KDC HOJA số 18 đường 27A, phường Phước Long B, TP.Thủ Đức - HCM 0932747007

146 Nguyễn Hữu Vương Long 161 tổ 4 KP2 P.Phước Long A TP.Thủ Đức 0936454563

147 Trần Nguyễn Hoàng Nhật 86 Dương Đình Hội, p Phước Long B, tp Thủ Đức,tp HCM 0913148906

148 Đinh Nguyễn Hoàng Hải 15/4 đường 61 phường Thảo Điền, Quận 2 0906891156

149 Trần Nguyễn Anh Minh Hẻm 82/2 đường 6 khu phố 3 phường tăng nhơn phú B quận 9 0373692004

150 Trần Việt Anh 25/16/10 Đường 6 Tăng Nhơn Phú B, Thủ Đức 0909729506

151 Lê Hoàng Trọng Phúc 82/6 Hồ Bá Phấn Phước Long A TP Thủ Đức 0938739811

152 Lương Nghĩa Thông 82 đường 13, Phước Bình 0913615551

153 Từ Lâm Gia Huy 38/6 Đường 147, Phước Long B, Tp Thủ Đức 0913149555

154 Ngô Thiên Ân 236/12B Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 (cũ) 0904497855

155 Phạm Uyên Nhi 299 Đường Liên Phường, P. Phú Hữu, q9 0972000168

156 Đoàn Ngọc Đông Nghi 73 đường 4, phường phước bình, q.9, Tp Thủ Đức. 0909640957

157 Lê Minh Phú 41/5D, đường Gò Cát, phường Phú Hữu,TP Thủ Đức 0707334366

158 Nguyễn Thành Danh 108C đường 475 phường Phước Long B quận 9 0907687888

159 Dương Hồng Trúc 390 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh 0906857992

160 Nguyễn Trần Bảo Châu Số nhà 04 đường D2 khu dân cư Nam Long , Q9 0377787916

161 Trần quang huy 90 đường 18a, phường phước bình, quận 9 0938261177

162 Nguyễn Trần Hoài Nhiên 175/31, Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B 0918464425

163 Cao Xuân Bình 9.08 CC Nhân Phú, đường 7, p.tăng nhơn phú B , q9 0976405687

164 Nguyễn Hoàng Kỳ Anh 2/19 Đường 147, Tổ 6, Khu phố 3, Phường Phước Long B, TP Thủ Đức 0908411534



165 Hoàng Nguyễn Nam Anh 4/14 đường 99, tổ 6, kp 2, p. Phước Long A, Tp. Thủ Đức, tp. HCM 0903358378

166 Nguyễn Trần Hoàng Nhân 263/6 đường Tăng Nhơn Phú phường Tăng Nhơn Phú B 0971555440

167 Phạm Ngọc Hồng Anh 531 Nguyễn duy trinh phường bình trưng đông thành phố thủ Đức, Hồ Chí Minh 0907242437

168 Nguyễn Lê Duy 163/26/1 đường Đặng Văn Bi ,phường Trường Thọ,tp Thủ Đức 0938610169l

169 Quý Tôn Nữ Định Huế Thương 39/11a, đường 475. P Phước Long B, TP Thủ Đức. 0975219846

170 Huỳnh Nhật Quang 30/9 đường 10 Tăng Nhơn Phú B quận 9, tp Thủ Đức 0764150988

171 Võ Trần Bảo Trân 94N7, khu dân cư Mega Ruby, đường Võ Chí Công, phường Phú Hữu, quận 9 0932271829

172 Nguyễn Hồng Phúc 71/12 đường 185 tổ 2 khu phố 5 Phước Long B - Thủ Đức - Tp. HCM 0934021516

173 Trương Tuấn Khang 33/2A Đường 7 tổ 4 kp 3 Phường Tăng nhơn phú B Tp Thủ Đức 0981474679

174 LÂM KHẢ HÂN 230 ĐƯỜNG 11 P. PHƯỚC BÌNH-TP. THỦ ĐỨC, TP.HCM 0908477319

175 nguyễn phạm thanh thảo 51/6/7 đg nguyễn văn giáp ,Tp Thủ Đức, phường Bình Trưng Đông 0909641228

176 Trần đức phát 73/23/3 đình phong phú tăng nhơn phú b tp thủ đức 0985845121

177 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 17A đường 58, phường Phước Long A, tp Thủ Đức,tp Hồ Chí Minh. 0834954290

178 Lê Trần Ngọc Minh Chung cư Ehome1,86 Dương Đình Hội.phường Phước Long B, Tp Thủ Đức 0906378161

179 Khuat Thai Minh Phuc 908 Nguyen Duy Trinh phuong Phu Hưu q9 TP Thu Đưc 0707978769

180 Đinh Nguyễn Duy Anh 201 đường 13, tổ 15, khu phố 5, phường phước bình, Thủ Đức, TP.HCM. 0945373134

181 Khuat Thai Minh Phuc 908 Nguyen Duy Trinh phuong Phu Hưu q9 TPThu Đuc 0707978769

182 Nguyễn Minh Anh Số 2 KDC Đất phương nam, Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Tp Thủ Đức 0933565599

183 Trần Ngọc Thảo My 12/20/1A đường 339 phường Phước Long B Thủ Đức, TP.HCM 0906896297

184 Hoàng Trương Quốc Phát 141/12/13, đường 339, tổ 9, kp 4, P. Phước Long B, Tp. Thủ Đức. 0989106889

185 Lê Đức Huy 30/2 Đường Thủy Lợi Tổ 7 Khu Phố 3 Phường Phước Long A Thủ Đức, TP.HCM 0909826636

186 Trần Thiên Tân 576 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, tp Thủ Đức 0966980307

187 Vũ Huỳnh Khánh Linh 213, đường D2, tổ 2, khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TPHCM 0978520246/ 0773870868

188 Nguyễn Nho Trung 76 đường 6, phường Phước Bình, Tp Thủ Đức, TP HCM 0797632980

189 Huỳnh Lê Thiện Nhân 30/3 đường 8 tăng nhơn phú b tp Thủ Đức 0932134133

190 Nguyễn Vũ Diễm Phương số 24, đường 37, khu phố 2, phường Bình Trưng Đông, Tp. Thủ Đức. 0902122384

191 Hồ Ngọc Nhất 102 Dương Đình Hội phước long b quận 9 0779729776

192 Bùi Nguyễn Anh Thư 69/6 đỗ xuân hợp, phường phước long B, quận 9, tổ 4, khu phố 1 0933120480

193 Phạm Thuỳ Trang 57 đường số 6 Phươbgf Phước Bình 0919520858

194 Trần Minh Tú 51/1 đường 494 phường Tăng Nhơn Phú A thành phố Thủ Đức 0364874910

195 ĐINH PHƯƠNG LINH SỐ 44 ĐƯỜNG SỐ 4 KHU PHỐ 4 PHƯỜNG AN PHÚ TP THỦ ĐỨC 0356000328

196 Trần Nguyễn Gia Hân 60 đường 275, phường Hiệp Phú, tp Thủ Đức, tp HCM 0938538186

197 Phạm Thị Thảo Ngân số 16 đường 109 khu dân cư Nam Long, phường Phước Long B, Thủ Đức, TP.HCM 0857767166



198 Trần Cẩm Duyên Số nhà 10 đường số 1 Phường Tăng Nhơn Phú B , Thành Phố Thủ Đức 0908595452

199 Nguyễn Trần Nhã Tú B1-17-04 Chung cư Gia Hòa 523a Đỗ Xuân Hợp Phường Phước Long B Quận 9 0962726220

200 Phan Thái Hà Phương 530 Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9 0918474734 hoặc 0934035568

201 Phan Anh Minh P12 Park riverside, 101 Bưng Ông Thoàn, P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức 0907997099

202 Phan Phạm Thuý Vy 614/1 song hành xa lộ Hà Nội , Phước Long B , TP Thủ Đức , HCM 0936999397

203 Phạm Anh Minh 105/5/7 Cầu Xây 2, Tổ 3, Khu phố 6, phường Tân Phú,Thủ Đức, TP.HCM 0988000779

204 Lê Duy Khang 73 đường 13, tổ 2, khu phố 4, phường Phước Bình , thành phố Thủ Đức 0903996217

205 Phạm Lê Triệu Vy 54/14 Quang Trung phường Tăng Nhơn Phú B Thành phố Thủ Đức 0378915159

206 Đới Thị Thùy Dung Quán Phở Đoàn 604 Xa Lộ Hà Nội, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, HCM 0938731929

207 Đặng Nữ Minh Ngọc Chung cư Nhân Phú, đường 7, phường Tăng Nhơn Phú B, Tp Thủ Đức 0909944109

208 Nguyễn Hoàng Trà My Chung cư krista 537 Nguyễn Duy Trinh - Bình Trưng Đông - TP Thủ Đức - TP HCM 0812096079

209 Bùi Minh Thư 56/4 đường 339 quận 9 thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh 0909943871

210 Nguyễn Công Vinh 523A Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP.HCM, chung cư Gia Hòa, khu C3 0522992100

211 Phạm thành vinh 135/11 đường 14 tổ 8 khu phố 1 p tăng nhơn phú b 0866722848

212 Đặng Bảo Tâm 64đường 359 phường phước long B quận Thủ Đức 0972111122

213 Nguyễn Ngọc Duy 1426/29/7 Đường Nguyễn Duy Trinh Khu Phố Phước Lai Phường Long Trường Tổ 8 0898488245

214 Nguyễn Gia Hân 35/4 đường Nam Hòa, phường Phước Long A, Quận 9 - Thủ Đức, TP.HCM 0772772548

215 Trần Mai Phương Số nhà,02,đường 37 khu phố 2.phường Bình Trưng Đông. Quận 2 0984493163

216 Nguyễn Thành Lộc hẻm 255 92a, đường Võ Văn Hát, phường Long Trường, Tp.Thủ Đức. TPHCM 0795792678

217 Lê Quỳnh Như 200/7/3 Đường Dương Đình Hội, tổ 10, Kp 4, P. Phước Long B, tp. Thủ Đức, tp.hcm 0918450066

218 Bùi Đàm Anh Đức 175/60/21 đường 2 phường tăng Nhơn Phú b quận 9 0937704012

219 Nguyễn Thiện Nhân 10f đường 176 phường Phước Long A thành phố Thủ Đức 0797118078

220 Mai Nguyễn Thùy Trang 81C Đường 109,  phường Phước Long B 0901136574

221 NGUYỄN NGỌC MINH TÂM 13 đường 339 - Phước Long B - Tp Thủ Đức - HCM 0918734910

222 Đỗ Trịnh Trọng Hiếu 218/9 đường dương đình hội, tổ 10,khu phố 4, phước long B,  tp thủ đức. 0988817323

223 Đoàn Tấn Bảo 41B chu văn an. Hiệp Phú tp Thủ Đức 0937461860

224 Thái Nguyễn Nhã Chi Chợ Phước Long B 137 Đỗ Xuân Hợp P. Phước Long B Quận 9 TP Thủ Đức 0933732023

225 Đoàn Ngọc Khánh Linh 62 đường số 3 phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức 0982320203

226 Nguyễn Như Thắng Số 45, đường Lê Lợi, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, Tp.HCM 0962754182

227 Thái Tuấn Kiệt 56/24đuong đình Phong phú, Tăng Nhơn Phú b, Thành phố Thủ Đức 0909832742

228 Hứa Thị Ngọc Trầm 4A đường 969 tổ 2 khu phố 1 phường Phú Hữu quận 9 TPHCM 0902771862

229 Phạm Thành Vinh 135/11 Đường 14 Tăng Nhơn Phú B 0866722848

230 Lê Trần Minh Hiền 296B, Dương Đình Hội, tổ 6, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức 0976405674



231 Nguyễn Hồ Tấn Phong 254/15b Dương Đình Hội phường Tăng Nhơn Phú B TP Thủ Đức 0933292050

232 Nguyễn Ngọc Gia Nguyên 200/14/23D, Dương Đình Hội , Phước Long B , quận 9, thành phố Thủ Đức 0772455178

233 Diệp Phương Thảo 8/1A khu phố 2 đường 827 phường phú hữu tp thủ đức 0704624976

234 Đào Ngọc Minh Uyên 579/12 Đỗ Xuân Hợp Phường Phước Long B TP Thủ Đức 0906980507

235 Lê Trần Minh Hiền 296B, Dương Đình Hội, tổ 6, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức 0976405674

236 Nguyễn Khanh Duy 3F tổ 8 khu phố 6 phước long A quận 9 Tp. Hồ Chí Minh 0938572825

237 Phạm Hồ Thiên Quoc 58, đường 5, p Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức 0908161322

238 Nguyễn Hoàng Huy An 51 đường 6 khu phố 3 phường Phước Bình Tp Thủ Đức 0908131979

239 Đỗ Nguyễn Quốc Huy 993 Nguyễn Duy Trinh . P Bình Trưng Đông . TP Thủ Đức O906756981

240 Nguyễn Quỳnh Giang 89/1/59A, đường 8, tổ 6, khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B,Thủ Đức, TP.HCM 0398504288

241 Đỗ Nguyễn Quốc Huy 993 Nguyễn Duy Trinh . P Bình Trưng Đông . TP Thủ Đức O906756981

242 Trần Ngọc Phương Thảo Số nhà 22 tổ 2 đường 21 khu phố 5 phường phước long A thành phố thủ đức 0907755944

243 Huỳnh Quang Trường 111/7A đường Quang Trung quận 9 phường tăng nhơn phú B tphcm 0908873287

244 Đàm Ngọc Thanh Tuyền 23/8A đường 4 phường Tăng Nhơn Phú B TP Thủ Đức 0902360800

245 Nguyễn Thùy Trang C10,An Khánh, Rio Vista, Phước Long B, Dương Đình Hội, TP. Thủ Đức, TP HCM 0865969019

246 Trần Ngọc Phương Thảo 22 tổ 2 đường 21 khu phố 5 phường phước long A thành phố thủ đức 0907755944

247 Phạm Thị Mỹ Tâm 299 THE EASTERN Liên Phường, phường Phú Hữu, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0918829108

248 Lê Nguyễn Sô Đa 145/1b Đỗ Xuân Hợp - Phước Long B - Quận 9 0933411223


